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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Long Biên
- Nắm được đặc điểm Thăng Long thời Lý, Trần
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng phát hiện,vận dụng những kiến thức đã học vào bài
làm, kĩ năng xác định và trả lời đúng câu hỏi.
- Rèn kĩ năng phân tích, xác định, tổng hợp
3. Phẩm chất:
- Giáo dục tính tự lực, tự giác, kiên cường trong quá trình làm bài
- Rèn luyện tính kỉ luật của học sinh khi trong kiểm tra
4. Năng lực:
- Năng lực tư duy tổng hợp kiến thức
- Năng lực phân tích 
II. Hình thức kiểm tra: 
Trắc nghiêm khách quan - Tự luận	
III. MA TRẬN




	NỘI DUNG
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	TỔNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	VD
	VDC
	

	
THĂNG LONG THỜI LÝ- TRẦN
	- Nhận biết vai trò của Thăng Long thời Lý- Trần

	 Hiểu được tên gọi qua các thời kì
	Vận dụng kiến thức Phân tích Thăng Long có vị trí địa lí – chính trị quan trong nhất trong cả nước 
	

	Số câu
	6
	
	4
	
	1
	
	11

	Số điểm
	1,5
	
	1,0
	
	2,0
	
	4,5

	
DI SẢN TIÊU BIỂU Ở LONG BIÊN
	-  Biết được các di tích tiêu biểu ở Long Biên
	- Trình bày đặc điểm các di tích nổi bật ở Long Biên

	- Liên hệ về di tích nơi em sống

	

	Số câu
	10
	
	
	1
	
	1
	12

	Số điểm
	2,5
	
	
	2,0
	
	1,0
	5,5

	TS.câu
	16
	5
	2
	23

	TS. điểm
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỷ lệ
	40%
	30%
	30%
	100%
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MÃ ĐỀ: 01

A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Đến năm Tự Đức thứ 12 (1859), dân làng đúc quả chuông đồng lớn ở chùa Thanh Am có tên gọi là gì?
	A. “Thanh Am thọ chung”.	B. “Thanh Am nhất chung”.
	C. “Thanh Am tứ chung”.	D. “Thanh Am tự chung”
Câu 2. Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Bạn cho biết ông là ai?
	A. Tông Đản.            B. Lý Thường Kiệt.          C. Ngô Quyền.       D. Lý Tự Thành.
Câu 3. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
	A. Thiên chúa.	B. Đạo Phật.	C. Đạo Nho.              D. Cao đài.
Câu 4. Chùa Bắc Biên còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Xá Tự.        B. Phúc Tự Quang.          C. Phúc Lí Tự.     D. Phúc Quang Tự.
Câu 5. Chùa Bắc Biên nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Ngọc Thụy.	                                B. Phường Ngọc Lâm.	
     C. Phường Thạch Bàn.	                                D. Phường Long Biên.
Câu 6. Thời nhà Trần Thăng Long có mấy phố phường?
	A. 51.	B. 61.	C. 63.	D. 36.
Câu 7. Ngoài việc thờ Phật, chùa Bắc Biên còn thờ nhân vật lịch sử nào?
	A. Trần Thủ Độ.	                    B. Lê Lợi.	
     C. Ngô Quyền.	                    D. Lý Thường Kiệt.
Câu 8. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
	A. Chế độ Thái thượng hoàng.	B. Chế độ Nhiếp chính vương.
	C. Chế độ nhiều Hoàng hậu.	D. Chế độ lập Thái tử sớm.
Câu 9. Đền Trấn Vũ nằm ngay sát phía trong đê con sông nào?
	A. Sông Lô.	B. Sông Cả.	C. Sông Hồng.          D. Sông Mã.
Câu 10. Đền Trấn Vũ được tu sửa và xây dựng lại hoàn toàn vào thời nhà nào?
	A. Nhà Nguyễn.	B. Nhà Lê.             C. Nhà Hồ.                        D. Nhà Đinh.
Câu 11. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
	A. Đầu năm 1009.	                         B. Cuối năm 1009.	 
     C. Đầu năm 1010.                                       D. Cuối năm 1010.
Câu 12. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?
	A. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài
	B. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển.
	C. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh- Tiền Lê.
	D. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
Câu 13. Đền Trấn Vũ có tên chữ là gì?
	A. Tự Trấn Vũ.	                                         B. Trấn Vũ Quang.	
    C. Trấn Vũ Quán.	                                         D. Trấn Vũ Tự.
Câu 14. Chùa Thanh Am nằm ở bờ Nam con sông nào?
	A. Sông Cả.	B. Sông Hồng.	C. Sông Mã.        D. Sông Đuống.
Câu 15. Chùa Thanh Am cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bao nhiêu km về phía Bắc?
	A. Trên 10km.	B. Trên 20km.	C. Trên 30km.       D. Trên 40km.
Câu 16. Chùa Thanh Am nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Thạch Bàn.	B. Phường Thượng Thanh.
	C. Phường Ngọc Lâm.	D. Phường Long Biên.
Câu 17. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
	A. Văn hóa Hoa Lư.	B. Văn hóa Đại Nam.
	C. Văn hóa Đại La.	D. Văn hóa Thăng Long.
Câu 18. Chùa Thanh Am còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Quang Tự.	                           B. Phúc Tự Quang.	
     C. Phúc Lí Tự.	                           D. Đông Linh tự.
Câu 19. Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào?
	A. 1834.	B. 1833.	C. 1832.	D. 1831.
Câu 20. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
	A. Năm 1226.	B. Năm 1227.	C. Năm 1225.         D. Năm 1228.
B. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                      
Câu 1: ( 1 điểm)
Kể tên các di tích ở Long Biên mà em biết?
Câu 2: ( 2 điểm)
Vì sao Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại la?
Câu 3: ( 2 điểm)
Nêu một số hiểu biết của em về chùa Bồ Đề?
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MÃ ĐỀ: 02

A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào?
	A. 1834.	B. 1833.	C. 1831.	D. 1832.
Câu 2. Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Bạn cho biết ông là ai?
	A. Lý Thường Kiệt.	B. Ngô Quyền.	C. Tông Đản.     D. Lý Tự Thành.
Câu 3. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
	A. Văn hóa Thăng Long.	B. Văn hóa Hoa Lư.
	C. Văn hóa Đại La.	D. Văn hóa Đại Nam.
Câu 4. Chùa Thanh Am còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Lí Tự.	                                       B. Phúc Tự Quang.	
     C. Phúc Quang Tự.                                                D. Đông Linh tự.
Câu 5. Chùa Thanh Am cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bao nhiêu km về phía Bắc?
	A. Trên 30km.	B. Trên 40km.	C. Trên 10km.       D. Trên 20km.
Câu 6. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
	A. Chế độ lập Thái tử sớm.	B. Chế độ Thái thượng hoàng.
	C. Chế độ Nhiếp chính vương.	D. Chế độ nhiều Hoàng hậu.
Câu 7. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
	A. Cuối năm 1009.	                                 B. Đầu năm 1010.	
     C. Đầu năm 1009.	                                 D. Cuối năm 1010.
Câu 8. Chùa Bắc Biên còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Tự Quang.	                               B. Phúc Xá Tự.	
     C. Phúc Lí Tự.	                               D. Phúc Quang Tự.
Câu 9. Đền Trấn Vũ được tu sửa và xây dựng lại hoàn toàn vào thời nhà nào?
	A. Nhà Lê.	B. Nhà Hồ.            C. Nhà Đinh.          D. Nhà Nguyễn.
Câu 10. Đền Trấn Vũ nằm ngay sát phía trong đê con sông nào?
	A. Sông Lô.	B. Sông Hồng.	C. Sông Cả.             D. Sông Mã.
Câu 11. Đền Trấn Vũ có tên chữ là gì?
	A. Trấn Vũ Quang.	B. Trấn Vũ Tự.       C. Tự Trấn Vũ.     D. Trấn Vũ Quán.
Câu 12. Đến năm Tự Đức thứ 12 (1859), dân làng đúc quả chuông đồng lớn ở chùa Thanh Am có tên gọi là gì?
	A. “Thanh Am tự chung”	B. “Thanh Am tứ chung”.
	C. “Thanh Am thọ chung”.	D. “Thanh Am nhất chung”.
Câu 13. Chùa Thanh Am nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Thạch Bàn.	B. Phường Long Biên.
	C. Phường Ngọc Lâm.	D. Phường Thượng Thanh.
Câu 14. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?
	A. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh- Tiền Lê.
	B. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
	C. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển.
	D. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài.
Câu 15. Chùa Thanh Am nằm ở bờ Nam con sông nào?
	A. Sông Mã.	B. Sông Đuống.	C. Sông Hồng.          D. Sông Cả.
Câu 16. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
	A. Năm 1225.	B. Năm 1227.	C. Năm 1226.         D. Năm 1228.
Câu 17. Thời nhà Trần Thăng Long có mấy phố phường?
	A. 63.	B. 61.	C. 51.	D. 36.
Câu 18. Chùa Bắc Biên nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Long Biên.	                          B. Phường Thạch Bàn.	
    C. Phường Ngọc Thụy.	                          D. Phường Ngọc Lâm.
Câu 19. Ngoài việc thờ Phật, chùa Bắc Biên còn thờ nhân vật lịch sử nào?
	A. Ngô Quyền.	B. Lý Thường Kiệt.	C. Lê Lợi.          D. Trần Thủ Độ.
Câu 20. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
	A. Đạo Nho.	B. Thiên chúa.	C. Đạo Phật.              D. Cao đài.

B. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                      
Câu 1: ( 1 điểm)
Kể tên các di tích ở Long Biên mà em biết?
Câu 2: ( 2 điểm)
Vì sao Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại la?
Câu 3: ( 2 điểm)
Nêu một số hiểu biết của em về chùa Bồ Đề?
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MÃ ĐỀ: 03

A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Đền Trấn Vũ nằm ngay sát phía trong đê con sông nào?
	A. Sông Lô.	B. Sông Cả.	C. Sông Hồng.         D. Sông Mã.
Câu 2. Chùa Thanh Am nằm ở bờ Nam con sông nào?
	A. Sông Hồng.	B. Sông Mã.	C. Sông Cả.        D. Sông Đuống.
Câu 3. Chùa Thanh Am còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Lí Tự.	                          B. Đông Linh tự.	
    C. Phúc Quang Tự.                                    D. Phúc Tự Quang.
Câu 4. Đến năm Tự Đức thứ 12 (1859), dân làng đúc quả chuông đồng lớn ở chùa Thanh Am có tên gọi là gì?
	A. “Thanh Am tứ chung”.	B. “Thanh Am nhất chung”.
	C. “Thanh Am tự chung”	D. “Thanh Am thọ chung”.
Câu 5. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?
	A. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
	B. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển.
	C. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh- Tiền Lê.
	D. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài
Câu 6. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
	A. Năm 1227.	B. Năm 1226.	C. Năm 1225.         D. Năm 1228.
Câu 7. Chùa Thanh Am nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Thạch Bàn.	B. Phường Ngọc Lâm.
	C. Phường Thượng Thanh.	D. Phường Long Biên.
Câu 8. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
	A. Cao đài.	B. Đạo Phật.	C. Thiên chúa.          D. Đạo Nho.
Câu 9. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
	A. Văn hóa Hoa Lư.	B. Văn hóa Đại Nam.
	C. Văn hóa Thăng Long.	D. Văn hóa Đại La.
Câu 10. Chùa Bắc Biên nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Ngọc Lâm.	                              B. Phường Thạch Bàn.	
    C. Phường Long Biên.	                              D. Phường Ngọc Thụy.
Câu 11. Ngoài việc thờ Phật, chùa Bắc Biên còn thờ nhân vật lịch sử nào?
	A. Lê Lợi.       B. Lý Thường Kiệt.         C. Ngô Quyền.              D. Trần Thủ Độ.
Câu 12. Đền Trấn Vũ được tu sửa và xây dựng lại hoàn toàn vào thời nhà nào?
	A. Nhà Đinh.	B. Nhà Lê.	C. Nhà Hồ.         D. Nhà Nguyễn.
Câu 13. Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào?
	A. 1832.	B. 1831.	C. 1834.	D. 1833.
[bookmark: _Hlk117017298]Câu 14. Chùa Bắc Biên còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Lí Tự.      B. Phúc Quang Tự.      C. Phúc Tự Quang.      D. Phúc Xá Tự.
Câu 15. Chùa Thanh Am cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bao nhiêu km về phía Bắc?
	A. Trên 10km.	B. Trên 30km.	C. Trên 20km.       D. Trên 40km.
Câu 16. Thời nhà Trần Thăng Long có mấy phố phường?
	A. 61.	B. 63.	C. 51.	D. 36.
Câu 17. Đền Trấn Vũ có tên chữ là gì?
	A. Tự Trấn Vũ.	B. Trấn Vũ Tự.        C. Trấn Vũ Quang.  D. Trấn Vũ Quán.
Câu 18. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
	A. Đầu năm 1009.           	B. Cuối năm 1009.	
    C. Cuối năm 1010.	                                         D. Đầu năm 1010.
Câu 19. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
	A. Chế độ Thái thượng hoàng.	B. Chế độ lập Thái tử sớm.
	C. Chế độ Nhiếp chính vương.	D. Chế độ nhiều Hoàng hậu.
Câu 20. Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Bạn cho biết ông là ai?
	A. Lý Thường Kiệt.	B. Ngô Quyền.         C. Lý Tự Thành.          D. Tông Đản.
B. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                      
Câu 1: ( 1 điểm)
Kể tên các di tích ở Long Biên mà em biết?
Câu 2: ( 2 điểm)
Vì sao Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại la?
Câu 3: ( 2 điểm)
Nêu một số hiểu biết của em về chùa Bồ Đề?
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Ngày KT: 28/12/ 2022


MÃ ĐỀ: 04

A. TRẮC NGHIỆM: 5 điểm
Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu ý kiến thức trả lời em cho là đúng: (0,25 điểm/ câu) 
Câu 1. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?
	A. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.
	B. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh- Tiền Lê.
	C. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài
	D. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển.
Câu 2. Chùa Bắc Biên nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Ngọc Thụy.	                              B. Phường Ngọc Lâm.	
    C. Phường Thạch Bàn.	                              D. Phường Long Biên.
Câu 3. Ngoài việc thờ Phật, chùa Bắc Biên còn thờ nhân vật lịch sử nào?
	A. Lý Thường Kiệt.	B. Ngô Quyền.	C. Lê Lợi.          D. Trần Thủ Độ.
Câu 4. Thời nhà Trần Thăng Long có mấy phố phường?
	A. 51.	B. 61.	C. 36.	D. 63.
Câu 5. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
	A. Đạo Nho.	B. Thiên chúa.	C. Cao đài.              D. Đạo Phật.
Câu 6. Nhà Trần được thành lập năm bao nhiêu?
	A. Năm 1226.	B. Năm 1227.	C. Năm 1228.         D. Năm 1225.
Câu 7. Đền Trấn Vũ có tên chữ là gì?
	A. Trấn Vũ Tự.	B. Trấn Vũ Quán.      C. Trấn Vũ Quang.   D. Tự Trấn Vũ.
Câu 8. Tên gọi Hà Nội chính thức xuất hiện vào năm nào?
	A. 1831.	B. 1834.	C. 1833.	D. 1832.
Câu 9. Chùa Bắc Biên còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Tự Quang.	B. Phúc Xá Tự.          C. Phúc Lí Tự.    D. Phúc Quang Tự.
Câu 10. Đền Trấn Vũ được tu sửa và xây dựng lại hoàn toàn vào thời nhà nào?
	A. Nhà Hồ.	B. Nhà Nguyễn.	C. Nhà Đinh.             D. Nhà Lê.
Câu 11. Chùa Thanh Am cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bao nhiêu km về phía Bắc?
	A. Trên 40km.	B. Trên 30km.	C. Trên 20km.       D. Trên 10km.
Câu 12. Một chế độ đặc biệt chỉ có trong triều đình nhà Trần, đó là chế độ gì?
	A. Chế độ nhiều Hoàng hậu.	B. Chế độ Nhiếp chính vương.
	C. Chế độ Thái thượng hoàng.	D. Chế độ lập Thái tử sớm.
Câu 13. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
	A. Văn hóa Đại Nam.	B. Văn hóa Hoa Lư.
	C. Văn hóa Thăng Long.	D. Văn hóa Đại La.
Câu 14. Lý Công Uẩn lên ngôi vua, lập ra nhà Lý vào năm nào?
	A. Cuối năm 1009.	                          B. Cuối năm 1010.	
    C. Đầu năm 1010.                                     D. Đầu năm 1009.
Câu 15. Ông là người Thăng Long, anh hùng dân tộc kiệt xuất đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ở thế kỷ XI. Bạn cho biết ông là ai?
	A. Lý Thường Kiệt.	B. Tông Đản.         C. Lý Tự Thành.          D. Ngô Quyền.
Câu 16. Đền Trấn Vũ nằm ngay sát phía trong đê con sông nào?
	A. Sông Cả.	B. Sông Lô.	C. Sông Hồng.         D. Sông Mã.
Câu 17. Đến năm Tự Đức thứ 12 (1859), dân làng đúc quả chuông đồng lớn ở chùa Thanh Am có tên gọi là gì?
	A. “Thanh Am nhất chung”.	B. “Thanh Am tự chung”
	C. “Thanh Am thọ chung”.	D. “Thanh Am tứ chung”.
Câu 18. Chùa Thanh Am còn có tên gọi là gì?
	A. Phúc Tự Quang.	B. Đông Linh tự.       C. Phúc Lí Tự.    D. Phúc Quang Tự.
Câu 19. Chùa Thanh Am nay thuộc phường nào của quận Long Biên?
	A. Phường Thượng Thanh.	B. Phường Long Biên.
	C. Phường Thạch Bàn.	D. Phường Ngọc Lâm.
Câu 20. Chùa Thanh Am nằm ở bờ Nam con sông nào?
	A. Sông Cả.	B. Sông Mã.	C. Sông Hồng.    D. Sông Đuống.

B. TỰ LUẬN: 5 điểm                                                      
Câu 1: ( 1 điểm)
Kể tên các di tích ở Long Biên mà em biết?
Câu 2: ( 2 điểm)
Vì sao Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại la?
Câu 3: ( 2 điểm)
Nêu một số hiểu biết của em về chùa Bồ Đề?
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Mã đề 01
	I. Trắc nghiệm:( 5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

0,25đ/ câu

	ĐA
	D
	B
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	A
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	D
	C
	C
	    D
	A
	B
	D
	D
	D
	A
	



Mã đề 02
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

0,25đ/ câu

	ĐA
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	D
	B
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	D
	A
	D
	   A
	B
	C
	B
	C
	B
	C
	



Mã đề 03
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

0,25đ/ câu

	ĐA
	C
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	C
	D
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	B
	D
	B
	   D
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	



Mã đề 04
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

0,25đ/ câu

	ĐA
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	B
	A
	B
	B
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	ĐA
	D
	C
	C
	   C
	A
	C
	B
	B
	A
	D
	





	[bookmark: _Hlk117018908]II. TỰ LUẬN (5.0 điểm)

	Câu 1
1 điểm
	- Các di tích: Chùa Thanh Am, Đình Lệ Mật, Chùa Bắc Biên, Chùa Bồ Đề,…
	1,0


	Câu 2
2 điểm
	Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La vì:
· Địa thế của Đại La rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài
· Hoa Lư là vùng đất hẹp nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước
· Việc dời đô từ Hoa Lư về Đại La thể hiện quyết định sáng suốt của vua Lý Công Uẩn, tạo đà cho sự phát triển đất nước
	
1,0


1,0

	Câu 3
2 điểm
	(Giáo viên linh động cho điểm nếu học sinh trả lời liên hệ đúng)
- Nằm ở Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
- Tên chữ là Thiên Sơn Tự
…
	1,0

1,0

	Tổng
	
	10 điểm


                  
     BGH DUYỆT                    TỔ TRƯỞNG                            NGƯỜI RA ĐỀ
[bookmark: _gjdgxs]


                                            Đỗ Thị Phương Mai              Nguyễn Thị Thanh Hoài




